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Câu 1. Khi phân tích thành phần % nucleotit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liệu sau:

	           Nucleotit
Loài
	A
	G
	T
	X
	U



	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	21
	29


Hãy cho biết:

a) Loại vật chất di truyền của mỗi loài trên? Giải thích.
b) Sự tổng hợp ADN giữa các loài trên có gì khác biệt nhau?
Câu 2. Mỗi phân tử Hêmôglôbin là một prôtêin cấu trúc bậc bốn gồm 2 chuỗi pôlipeptit ( và 2 chuỗi pôlipeptit ( liên kết với nhau. Nếu đột biến gen dẫn đến axit amin thứ 6 của chuỗi pôlipeptit ( là glutamic bị thay bằng valin thì tế bào hồng cầu sẽ có hình lưỡi liềm. Cho biết trên mARN có các bộ ba mã hoá cho các axit amin: 

        Valin: 5’-GUU-3’;  5’-GUX-3’;  5’-GUA-3’;  5’-GUG-3’;
        Glutamic: 5’-GAA-3’;  5’-GAG-3’;     
        Aspactic: 5’-GAU-3’;  5’-GAX-3’.

Hãy phân tích để xác định cụ thể dạng đột biến xảy ra trong gen mã hoá chuỗi pôlipeptit ( gây nên tế bào hồng cầu hình lưỡi liềm.

Câu 3 
a) Vì sao ADN ti thể lại có tần số đột biến cao hơn ADN trong nhân tế bào?
b) Việc dịch mã (tổng hợp prôtêin) có được chính xác hay không phụ thuộc vào những quá trình nào?
Câu 4. 

a) Trong sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc?
b) Một alen đột biến gây ung thư ở người tạo ra một lượng sản phẩm bằng lượng sản phẩm của alen bình thường. Dựa vào thông tin này, có thể kết luận gì về trạng thái trội, lặn của alen đột biến? Kiểu đột biến gen nào có nhiều khả năng dẫn đến sự hình thành alen đột biến này? 
Câu 5.  Ở một loài động vật, màu lông được quy định bởi một gen gồm 4 alen: Cđ -màu đen; Cn -màu nâu; Ct -màu trắng; Cx -màu xám. Hãy phân tích kết quả các phép lai sau đây và xác định thứ tự đúng nhất của các alen theo quan hệ trội lặn giữa chúng.
	Phép lai
	Kiểu hình của bố mẹ
	Kiểu hình của đời con (F1)

	
	
	Màu đen
	Màu nâu
	Màu xám
	Màu trắng

	1
	Màu đen x Màu đen
	22
	10
	11
	0

	2
	Màu đen x Màu trắng
	10
	9
	0
	0

	3
	Màu xám x Màu xám
	0
	0
	30
	11

	4
	Màu nâu x Màu xám
	0
	23
	11
	12


Câu 6. Ở một loài động vật, khi lai cá thể thuần chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với cá thể thuần chủng thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 lai với cá thể khác khác, thu được 10000 con, trong đó:

3075 con thân xám, cánh dài, mắt đỏ 

3075 con thân đen, cánh cụt, mắt đỏ

1025 con thân xám, cánh dài, mắt trắng

1025 con thân đen, cánh cụt, mắt trắng
675 con thân xám, cánh cụt, mắt đỏ

675 con thân đen, cánh dài, mắt đỏ
225 con thân xám, cánh cụt, mắt trắng

225 con thân đen, cánh dài, mắt trắng

Hãy xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng trên và viết kiểu gen của P, F1.
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng.

_________HẾT_________

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu

· Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ................................................................  SBD:.......................

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	
	Nội dung

	Câu 1

 4,0đ
	2,0

2,0
	a.

- Loài I có ADN cấu trúc 2 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và A=T, G=X.

- Loài II có ADN cấu trúc 2 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và A=T, G=X.

- Loài III có ADN cấu trúc một mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và  A khác T, G khác X.

- Loài IV có ARN một mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit AUGX và A khác U, G khác X

b. 

- Nếu vật chất di truyền là ADN thì quá trình tổng hợp ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

-   - Nếu vật chất di truyền là ARN thì quá trình tổng hợp ADN theo kiểu phiên mã ngược.

	Câu 2

3.0đ
	0.5

0,5

0,5

1,5
	- Theo bài ra ta thấy mối quan hệ bổ sung giữa mARN và gen như sau:

Codon của glutamic

Codon của  valin

mARN

Mạch khuôn

cua gen

Mạch bổ sung

mARN

Mạch khuôn

cua gen

Mạch bổ sung

5’-GAA-3’
3’-XTT-5’
5’-GAA-3’
5’-GUU-3’
3’-XAA-5’
5’-GTT-3’
5’-GAG-3’
3’-XTX-5’
5’-GAG-3’
5’-GUX-3’
3’-XAG-5’
5’-GTX-3’
5’-GUA-3’
3’-XAT-5’
5’-GTA-3’
5’-GUG-3’
3’-XAX-5’
5’-GTG-3’
-  Xét các codon trên mARN thấy: 
+ Nuclêôtit thứ nhất của các codon tương ứng với glutamic và valin đều là G, nên đột biến không liên quan đến nucleotit  này.                                                                              
+ Nếu thay nucleotit thứ ba của các codon tương ứng với glutamic, thì có thể xuất hiện codon mới là: 5’-GAU-3’; 5’-GAX-3’ , mã hoá cho axit aspactic chứ không phải valin.   

+ Vậy chỉ có thể thay nuclotit  thứ 2 trong codon, cụ thể thay A bằng U → Codon thứ 6 trong gen mã hoá chuỗi (, cặp 
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(HS không làm ý “mối quan hệ bổ sung giữa mARN và gen” vẫn cho điểm tuyệt đối)

	Câu 3

3,0đ
	2.0

1.0
	a. 

- ADN ty thể ở dạng trần không liên kết với histon.

- Quá trình tự sao của ADN ti thể không có enzim sửa chữa.

- ADN ty thể nằm trong môi trường có nhiều sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất.

- ADN ty thể có nhiều bản sao và quy định các protein không quan trọng, không bị áp lực của chọn lọc tự nhiên nên dễ dàng tích lũy các đột biến.

(Học sinh chỉ cần trả lời 3 trong 4 ý là đạt điểm tuyệt đối)
b. 

- Quá trình tARN có liên kết được một cách chính xác với loại axit amin mà nó cần vận chuyển hay không.

- Quá trình liên kết bổ sung có tính đặc hiệu giữa bộ ba mã hóa trên mARN với bộ ba đối mã trên tARN vận chuyển.

	Câu 4

4.0đ
	2,5

1.5


	a. 

- Trong các trường hợp: 

    + Đột biến nucleotit trong gen này không làm thay đổi trình tự axit amin trong protein ức chế.

    + Đột biến thay đổi axit amin trong chuỗi polypeptit của protein ức chế không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với trình tự chỉ huy (O).

   => Hậu quả cuối cùng của các dạng đột biến này là operon Lac hoạt động bình thường   ( không có thay đổi gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc. 
- Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy ( sự biểu hiện của các gen cấu trúc tăng lên.             
- Xảy ra đột biến làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra  ( các gen cấu trúc biểu hiện liên tục.            
- Xảy ra đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy ( sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi.

b.

- Alen đột biến là trội nếu xét về kiểu hình gây ung thư.

- Đồng trội nếu xét về kiểu hình sinh sản prôtêin.

- Kiểu đột biến gen là đột biến điểm (thay thế nucleotit) trong vùng mã hoá của gen.

	Câu 5

3,0đ
	0.75 

0.75

0.75

0.75
	- Xét phép lai 3: xám x xám →F1: 3 xám : 1 trắng → xám trội so với trắng (Cx >Ct). Sơ đồ lai:  CxCt (xám) x CxCt (xám) → 1CxCx : 2CxCt : 1CtCt  (3xám :1 trắng).                            

- Xét phép lai 2:  Đen x trắng → F1: 10 đen : 9nâu (
[image: image3.wmf]»

1:1), đây là kết quả của lai phân tích. Từ đó ta có Ct không được biểu hiện, chứng tỏ gen này lặn so với gen Cđ và Cn (Cđ>Ct ; Cn>Ct) → Ct là alen lặn so với 3 alen kia và phép lai 2 là Cđ Cn (Đen) x  Ct Ct (trắng) → 1CđCt (đen) : 1CnCt (nâu) → đen trội so với nâu (Cđ >Cn)
- Xét phép lai 4: F1 có 25% trắng , suy ra bố mẹ đều dị hợp (đều chứa gen Ct). Mặt khác tỉ lệ 50% chuột có màu nâu cho thấy gen Cn trội hơn gen Cx (Cn>Cx).

Sơ đồ lai: P: CnCt (nâu) x CxCt (xám) 

         → F1: 1CnCt(nâu) : 1CnCx(nâu) : 1CxCt(xám) : 1CtCt(trắng) 

         → 2 nâu :1 xám :1 trắng   →  Cn>Cx.    

Từ 3 phép lai trên ta rút ra được là   Cđ>Cn > Cx>Ct                                      

- Xét phép lai 1: Đen X Đen → 2 đen(CđC-) : 1nâu(CnC-) : 1 xám(CxC-), suy ra kiểu gen bố và mẹ đều chứa 1 alen Cđ và 1 alen Cn hoặc alen Cx       P: CđCn (đen) x CđCx (đen). Vậy chứng tỏ có thể trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử của con CđCn (đen) đã có hiện tượng đột biến mất đoạn NST chứa gen Cđ nên cho 2 loại giao tử là O và Cn. Khi đó ta có sơ đồ phép lai 1 như sau:

     P:          CđCn (đen)   x     CđCx (đen)

     G:     O    ,    Cn               Cđ   ,  Cx 

     F1:       CđCn (đen)    CđO (đen)     CnCx (nâu)    CxO ( xám ) = 2 đen : 1 nâu : 1 xám 

Vậy thứ tự trội lặn của các alen là: Cđ>Cn>Cx>Ct.

	Câu 6

3,0đ
	0,25 

0,75

1.0

1,0
	- Vì F1 đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ → thân xám, cánh dài, mắt đỏ trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt, mắt trắng.

    Quy ước: A: thân xám; a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt; D: mắt đỏ; d: mắt trắng.

- Xét tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng:

   + Thân xám : thân đen = 1 : 1 → kiểu gen của F1 và cơ thể khác là Aa  ×  aa.

   + Cánh dài : cánh cụt   = 1 : 1 → kiểu gen của F1 và cơ thể khác là Bb  ×  bb.

   + Mắt đỏ : mắt trắng    = 3 : 1 → kiểu gen của F1 và cơ thể khác là Dd x Dd.

- Xét tỉ lệ phân li đồng thời của 2 cặp tính trạng

  + Thân xám, mắt đỏ : thân xám, mắt trắng : thân đen, mắt đỏ : thân đen, mắt trắng 

     = 3 : 1 : 3 : 1 → cặp gen Aa và Dd nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

  + Cánh dài, mắt đỏ : cánh dài, mắt trắng : cánh cụt, mắt đỏ : cánh cụt, mắt trắng

     = 3 : 1 : 3 : 1 → cặp gen Bb và Dd nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

  + Thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh dài : thân đen, cánh cụt =

     4,1 : 0,9 : 0,9 : 4,1 ≠ (1:1) × (1:1) → có hiện tượng hoán vị gen. 

   + Đen cụt = 41%
[image: image4.wmf]ab

ab

 = 41% ab × 100% ab → F1 là cơ thể cái và  kiểu gen là 
[image: image5.wmf]AB

ab

, f = 18%.

- Kiểu gen của P là : 
[image: image6.wmf]AB

AB

DD × 
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ab

dd;  

  Kiểu gen của F1 và cơ thể khác là: 
[image: image8.wmf]AB

ab

Dd × 
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ab

Dd.  
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